


STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 B115 Bánh xốp phô mai Cal Cheese 170g Indonesia Hộp          29.000   1                 29.000 

2 T071 Trà vị tắc mật ong Tearoma 196g VN Hộp          35.000   1                 35.000 

3 Nho khô Thaco lon lục giác lùn 140g India Hộp          26.000   1                 26.000 

4 Cà Phê sữa đá The Coffee House 220g VN Hộp          48.000   1                 48.000 

5 S140 Socola Aksu thập cẩm hộp giấy 100g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          35.000   1                 35.000 

6 Hộp quà mặt kiếng có dây xách.
Kích thước: 

30x24x10cm
Hộp          40.000   1                 40.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Bánh Eudora hộp thiếc 170g Indonesia Hộp          67.000   1                 67.000 

2 V101 Nước trái cây có gas Bel Normande 750ml Pháp Chai        130.000   1               130.000 

3 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp          57.000   1                 57.000 

4 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp          35.000   1                 35.000 

5 Bánh Super star 108g Malaysia Hộp          14.000   1                 14.000 

6 Hộp quà mặt kiếng có dây xách.
Kích thước: 

30x24x10cm
Hộp          40.000   1                 40.000 

CATALOGE HỘP QUÀ TẾT 2023

Hộp Quà Tết HQ231

  Thành tiền                                                                                  343.000 

Hộp Quà Tết HQ271

  Thành tiền                                                                                  213.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1
Bánh quy hỗn hợp Goody Gold hộp thiếc 

vuông 180g
VN Hộp          75.000   1                 75.000 

2 T070 Trà Nestea vải hoa lài 144g VN Hộp          34.000   1                 34.000 

3 V050 Nước ép nho đỏ có ga Gavioli 750ml Ý Chai        130.000   1               130.000 

4 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp          35.000   1                 35.000 

5 H125
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN Hộp          79.000   1                 79.000 

6 Hộp quà mặt kiếng có dây xách.
Kích thước: 

30x24x10cm
Hộp          40.000   1                 40.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Bánh Ritaz Gold 168g hộp thiếc Saudi Arabia Hộp          68.000   1                 68.000 

2 S158 Socola Tiramisu King Henry 90g Malaysia Hộp          48.000   1                 48.000 

3 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

4 Vang Dalat Flavor VN Chai          80.000   1                 80.000 

5 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp          57.000   1                 57.000 

6 H078 Nho Khô Raisins Thaco 140g India Hộp          26.000   1                 26.000 

7 Hộp quà mặt kiếng có dây xách.
Kích thước: 

30x24x10cm
Hộp          40.000   1                 40.000 

  Thành tiền                                                                                  408.000 

Hộp Quà Tết HQ232

  Thành tiền                                                                                  393.000 

Hộp Quà Tết HQ233



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 S141 Socola Beryl's Tiramisu Classic 65g Malaysia Hộp          53.000   1                 53.000 

2 Nho khô Thaco lon lục giác lùn 140g India Hộp          26.000   1                 26.000 

3 Cà Phê sữa đá The Coffee House 220g VN Hộp          48.000   1                 48.000 

4 B153 Bánh Quế Merry Richy Lon thiếc 200g VN Hộp          52.000   1                 52.000 

5 Kẹo Trái cây Dukes hộp giấy quai xách 100g Ấn Độ Hộp          27.000   1                 27.000 

6 B183 Bánh quy bơ EUDORA hộp thiếc 206G Indonesia Hộp          80.000   1                 80.000 

8
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Vang Dalat Flavor VN Chai          80.000   1                 80.000 

2 Bánh Quy bơ Eudora Gold hộp thiếc 140g Indonesia Hộp          63.000   1                 63.000 

3 H035 Nho khô Let's Go 200g Mỹ Hộp          39.000   1                 39.000 

4 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp          35.000   1                 35.000 

5 Trà Bestea lon thiếc 80g Sri Lanka Lon          60.000   1                 60.000 

6 S140 Socola Aksu thập cẩm hộp giấy 100g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          35.000   1                 35.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

  Thành tiền                                                                                  442.000 

Hộp Quà Tết HQ235

Hộp Quà Tết HQ234

  Thành tiền                                                                                  416.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 V101 Nước trái cây có gas Bel Normande 750ml Pháp Chai        130.000   1               130.000 

2 Cà phê Tâm Châu hoà tan 3in1 289g VN Hộp          52.000   1                 52.000 

3 H154 Khô gà lá chanh T&A hộp 200g VN Hũ          53.000   1                 53.000 

4 H163 Nho khô Raising Lion 100g USA Hộp          23.000   1                 23.000 

5 Trà Bestea lon thiếc 80g Sri Lanka Lon          60.000   1                 60.000 

6 B153 Bánh Quế Merry Richy Lon thiếc 200g VN Hộp          52.000   1                 52.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 C051 NCF Sữa Đá 3in1 (10 gói*20g) VN Hộp          51.000   1                 51.000 

2 H004 Khoai lon Slide 75g VN Lon          26.000   1                 26.000 

3 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ          89.000   1                 89.000 

4 H163 Nho khô Raising Lion 100g USA Hộp          23.000   1                 23.000 

5
Bánh Julie’s Assorted Biscuits Hộp Thiếc 

Chữ Nhật 224g
Malaysia Hộp          91.000   1                 91.000 

6 V100 Rượu vang Glamore VN Chai          90.000   1                 90.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ237

  Thành tiền                                                                                  500.000 

Hộp Quà Tết HQ236

  Thành tiền                                                                                  500.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 B063 Bánh Cookies bơ Lu 310g VN Hộp        115.000   1               115.000 

2 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

3 C062 Cà phê G7 hòa tan 30g VN Hộp          28.000   1                 28.000 

4 H035 Nho khô Let's Go 200g Mỹ Hộp          35.000   1                 35.000 

6 V100 Rượu vang Glamore VN Chai          90.000   1                 90.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        145.000   1               145.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 C051 NCF Sữa Đá 3in1 (10 gói*20g) VN Hộp          51.000   1                 51.000 

2 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ          89.000   1                 89.000 

3 T022 Trà Akbar hoa quả 40g Sri Lanka Hộp          37.000   1                 37.000 

4 H078 Nho Khô Raisins Thaco 140g India Hộp          26.000   1                 26.000 

5 Kẹo Michoco hộp thiếc 200g VN Hộp          76.000   1                 76.000 

6 B121 Bánh Xốp Rossini hộp thiếc 250g Đức Hộp        155.000   1               155.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ238

  Thành tiền

                                                                                 564.000 

                                                                                 502.000 

Hộp Quà Tết HQ239

  Thành tiền



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 H092 Hạt hạnh nhân CQ Food 300g - hũ nhựa Mỹ Hũ        115.000   1               115.000 

2 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp          57.000   1                 57.000 

3 C009
Cà Phê Cappuccino Trung Nguyên - hộp 12 

sticks
VN Hộp          62.000   1                 62.000 

4
Nho khô Raisins Thaco 140g hộp lục giác 

cao
India Hộp          26.000   1                 26.000 

5 B183 Bánh quy bơ EUDORA hộp thiếc 206G Indonesia Hộp          80.000   1                 80.000 

6 V101 Nước trái cây có gas Bel Normande 750ml Pháp Chai        130.000   1               130.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000   1                 65.000 

2 Nho khô Thaco lon lục giác lùn 140g India Hộp          26.000   1                 26.000 

3 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ          89.000   1                 89.000 

4 K001 Kẹo Rellenos Frutales hũ nhựa 90g Argentina Hũ          29.000   1                 29.000 

5 C009
Cà Phê Cappuccino Trung Nguyên - hộp 12 

sticks
VN Hộp          62.000   1                 62.000 

6 B153 Bánh Quế Merry Richy Lon thiếc 200g VN Hộp          52.000   1                 52.000 

7 V050 Nước ép nho đỏ có ga Gavioli 750ml Ý Chai        130.000   1               130.000 

8
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        145.000   1               145.000 

Hộp Quà Tết HQ241

  Thành tiền                                                                                  598.000 

Hộp Quà Tết HQ240

  Thành tiền                                                                                  600.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 V002 Vang Dabeco 750ml VN Chai          97.000   1                 97.000 

2 Kẹo Frutal lục giác giấy 180g Mexico Hộp          58.000   1                 58.000 

3 C017
Cà phê Trung Nguyên Legend Special 

Edition lon thiếc 
VN Lon        108.000   1               108.000 

4 H027 Mứt gừng dẻo Thành Long 180g - hộp vuông VN Hộp          73.000   1                 73.000 

5 H116 Nho Lion lon thiếc 200g USA Hũ          56.000   1                 56.000 

6 B204 Bánh Qui Mật Ong Misura 200G Ý Hộp          91.000   1                 91.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        145.000   1               145.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Vang Balmontee Vang Trắng 750ml Pháp Chai        172.000   1               172.000 

2 B121 Bánh Xốp Rossini hộp thiếc 250g Đức Hộp        155.000   1               155.000 

3 S140 Socola Aksu thập cẩm hộp giấy 100g Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          35.000   1                 35.000 

4 T071 Trà vị tắc mật ong Tearoma 196g VN Hộp          35.000   1                 35.000 

5 H125
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN Hộp          79.000   1                 79.000 

6 C016
Cà phê Trung Nguyên Legend Classic (12 

gói*17g)
VN Hộp          41.000   1                 41.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ243

  Thành tiền                                                                                  647.000 

Hộp Quà Tết HQ242

  Thành tiền                                                                                  628.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp          64.000   1                 64.000 

2 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000   1                 85.000 

3 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

4 H080 Hạt dẻ CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ        125.000   1               125.000 

5 V050 Nước ép có gas Gavioli 750ml Ý Chai        130.000   1               130.000 

6 Hộp gỗ rượu đôi  (hộp + túi) VN Hộp        160.000   1               160.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ          89.000   1                 89.000 

2 H083 Hạt macca CQ Food 200g - hũ thủy tinh VN Hũ          89.000   1                 89.000 

3 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

4 H080 Hạt dẻ CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ        125.000   1               125.000 

5 V100 Rượu vang Glamore VN Chai          90.000   1                 90.000 

6 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        175.000   1               175.000 

                                                                                 657.000 

Hộp Quà Tết HQ161

  Thành tiền                                                                                  653.000 

Hộp Quà Tết HQ244

  Thành tiền



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 S141 Socola Beryl's Tiramisu Classic 65g Malaysia Hộp          53.000   1                 53.000 

2 C009
Cà Phê Cappuccino Trung Nguyên - hộp 12 

sticks
VN Hộp          62.000   1                 62.000 

3 V011 Vang Balmontee VCE Pháp Chai        172.000   1               172.000 

4 H083 Hạt macca CQ Food 200g - hũ thủy tinh VN Hũ          89.000   1                 89.000 

5 B210 Bánh Majestic Hạnh Nhân 195g VN Hộp          76.000   1                 76.000 

6
Nho khô Raisins Thaco 140g hộp lục giác 

cao
India Hộp          26.000   1                 26.000 

7 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000   1                 85.000 

8 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Vang Julio Lopez Cabernet Sauvignon Chile Chai        140.000   1               140.000 

2 B121 Bánh Xốp Rossini hộp thiếc 250g Đức Hộp        155.000   1               155.000 

3 S007 Socola Beryl's Tiramisu 100g Malaysia Hộp          77.000   1                 77.000 

4 T074
Trà thảo mộc trái cây túi lọc thượng hạng 

hiệu Richard 34g
Nga Hộp          62.000   1                 62.000 

5 C070 Cà phê Phố sữa đá 240g VN Hộp          47.000   1                 47.000 

6 H083 Hạt macca CQ Food 200g - hũ thủy tinh VN Hũ          89.000   1                 89.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

`

Hộp Quà Tết HQ245

  Thành tiền                                                                                  693.000 

Hộp Quà Tết HQ246

  Thành tiền                                                                                  700.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 K080 Kẹo thảo mộc Ricola Limited Edition 90g Thụy Sỹ Hộp        143.000   1               143.000 

2 S007 Socola Beryl's Tiramisu 100g Malaysia Hộp          77.000   1                 77.000 

3 H090
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 300g - 

hũ nhựa
VN Hũ        115.000   1               115.000 

4 B013 Bánh quy bơ Danisa 200g Đan Mạch Hộp          66.000   1                 66.000 

5 T016 Trà trái cây Dilmah túi lọc 30g Sri Lanka Hộp          44.000   1                 44.000 

6 Vang Adorez De France Pháp Chai        140.000   1               140.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 K028 Kẹo Rellenos Frutales 300g hũ nhựa nơ Mexico Hũ          99.000   1                 99.000 

2 S001 Butter Toffees hũ nhựa 90g Argentina Hũ          29.000   1                 29.000 

3 S022 Beryl's Tiramisu Almond 180g Malaysia Hộp        137.000   1               137.000 

4 T003 Trà Lipton vàng 25 gói VN Hộp          46.000   1                 46.000 

5 B013 Bánh quy bơ Danisa 200g Đan Mạch Hộp          60.000   1                 60.000 

6 Vang đỏ Balmontee Bordeaux 750ml Pháp Chai        259.000   1               259.000 

7 Khay quà gỗ (Khay + túi) VN Cái        100.000   1               100.000 

Hộp Quà Tết HQ247

  Thành tiền

  Thành tiền                                                                                  730.000 

Hộp Quà Tết HQ215

                                                                                 715.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 B121 Bánh Xốp Rossini hộp thiếc 250g Đức Hộp        155.000   1               155.000 

2 Cà Phê sữa đá The Coffee House 220g VN Hộp          48.000   1                 48.000 

3 K050 Kẹo Rellenos Frutales hộp giấy lục giác 90g Argentina Hộp          29.000   1                 29.000 

4 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

5 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000   1                 65.000 

6 V006 Vang Valde Rosa Merlot Prestige 750ml Chile Chai        212.000   1               212.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        145.000   1               145.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 V015 Vang La Doma Tempranillo Tây Ban Nha Chai        235.000   1               235.000 

2 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

3 C062 Cà phê G7 hòa tan 30g VN Hộp          28.000   1                 28.000 

4 B201 Bánh Xốp Cuộn Minis Bahlsen 150G Đức Hộp        206.000   1               206.000 

5 H154 Khô gà lá chanh T&A hộp 200g VN Hũ          53.000   1                 53.000 

6 Trà lài Tâm Châu lon giấy đỏ 100g VN Lon          60.000   1                 60.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ248

  Thành tiền                                                                                  743.000 

Hộp Quà Tết HQ249

  Thành tiền                                                                                  801.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ          89.000   1                 89.000 

2 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

3 H093 Hạt dẻ CQ Food 300g - hũ nhựa Mỹ Hũ        160.000   1               160.000 

4 Vang Massimo Gori Ý Chai        250.000   1               250.000 

5 Hộp da rượu đôi VN Hộp        220.000   1               220.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 S092 Socola Toffees 200g hộp thiếc Anh Hộp        129.000   1               129.000 

2 T077 Trà xanh Móc Câu Tâm Châu lon giấy 100g VN Lon          70.000   1                 70.000 

3 H083 Hạt macca CQ Food 200g - hũ thủy tinh VN Hũ          89.000   1                 89.000 

4 B204 Bánh Qui Mật Ong Misura 200G Ý Hộp          91.000   1                 91.000 

5 C060 Nescafe Redcup Hộp 30g Thái Lan Hộp          34.000   1                 34.000 

6 K067 Kẹo hoa quả C&H 100g lon giấy Đức Hộp          57.000   1                 57.000 

7 Vang Tolucci Ý Chai        250.000   1               250.000 

8 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ216

  Thành tiền                                                                                  808.000 

Hộp Quà Tết HQ250

  Thành tiền                                                                                  850.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 S007 Socola Beryl's Tiramisu 100g Malaysia Hộp          77.000   1                 77.000 

2 B020 Bánh quế Pirouette 382g USA Lon        122.000   1               122.000 

3 Vang Santa Infinito Reservado Merlot 750ml Chile Chai        242.000   1               242.000 

4 H083 Hạt macca CQ Food 200g - hũ thủy tinh VN Hũ          89.000   1                 89.000 

5 H002
Thịt hộp nguyên vị Original Luncheon Loaf 

340g
USA Hộp          97.000   1                 97.000 

6 C016
Cà phê Trung Nguyên Legend Classic (12 

gói*17g)
VN Hộp          41.000   1                 41.000 

S092 Socola Toffees 200g hộp thiếc Anh Hộp        129.000   1               129.000 

7
Hộp quà đỏ (Hộp + túi + lịch 2023 + Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 R008 JW Red Label Scotland Chai        399.000   1               399.000 

2 H083 Hạt macca CQ Food 200g - hũ thủy tinh VN Hũ          89.000   1                 89.000 

3 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000   1                 85.000 

4 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp          90.000   1                 90.000 

5 S141 Socola Beryl's Tiramisu Classic 65g Malaysia Hộp          53.000   1                 53.000 

6 B155 Bánh qui bơ Danesita 454g Bồ Đào Nha Hộp        179.000   1               179.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ252

  Thành tiền                                                                               1.025.000 

Hộp Quà Tết HQ251

  Thành tiền                                                                                  927.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Bánh Quy Danisa Cranberry 405g Indonesia Hộp        157.000   1               157.000 

2 V003 Vang Chateau D'Aurore 750ml Pháp Chai        283.000   1               283.000 

3 H077 Pate Royal Duck 180g Pháp Hộp        147.000   1               147.000 

4 H090
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 300g - 

hũ nhựa
VN Hũ        115.000   1               115.000 

5 K022 Kẹo hoa quả C&H 300g Đức Hộp        137.000   1               137.000 

6 Trà Lipton Earl Grey/ English Breakfast 50g Indonesia Hộp          70.000   1                 70.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 B121 Bánh Xốp Rossini hộp thiếc 250g Đức Hộp        155.000   1               155.000 

2 S152 Socola Lindt Lindor Oval Tin 144g Thụy Sỹ Hộp        206.000   1               206.000 

3 Trà English Tea Shop Organic 40g Anh Hộp        131.000   1               131.000 

4 H090
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 300g - 

hũ nhựa
VN Hũ        115.000   1               115.000 

5 V081
Vang đỏ Pavo Real Cabernet Sauvignon 

750ml
Chile Chai        285.000   1               285.000 

6
Kẹo cứng trái cây Bonart hộp giáy lục giác 

150g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp          37.000   1                 37.000 

7 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ254

  Thành tiền                                                                               1.059.000 

                                                                              1.039.000 

Hộp Quà Tết HQ253

  Thành tiền



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Vang Castella Dei Cabalieri Ý Chai        469.000   1               469.000 

2 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp          64.000   1                 64.000 

3 H090
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 300g - 

hũ nhựa
VN Hũ        115.000   1               115.000 

4 Hạt dẻ cười CQ Food hũ nhựa 450g Mỹ Hũ        250.000   1               250.000 

5 Hộp gỗ rượu đôi ( hộp + túi) VN Hộp        160.000   1               160.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 S092 Socola Toffees 200g hộp thiếc Anh Hộp        129.000   1               129.000 

2 B182
Bánh Quy lúa mì nguyên cám McVitie's 

Digestive Mini 227,5g
Ấn Độ Hộp          60.000   1                 60.000 

3 R008 JW Red Label Scotland Chai        399.000   1               399.000 

4 H141 Thịt hộp Spam OK 340g Hàn Quốc Hộp          65.000   1                 65.000 

5 K011 Kẹo thảo mộc Ricola 100g Thụy Sỹ Hộp          77.000   1                 77.000 

6 H093 Hạt dẻ CQ Food 300g - hũ nhựa Mỹ Hũ        160.000   1               160.000 

7 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000   1                 85.000 

8 C063 Nescafe Gold 124g (8 gói) Thái Lan Hộp          96.000   1                 96.000 

9 Hộp quà đỏ (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì xì)
Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ220

  Thành tiền                                                                               1.058.000 

Hộp Quà Tết HQ255

  Thành tiền                                                                               1.201.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 B155 Bánh qui bơ Danesita 454g Bồ Đào Nha Hộp        179.000   1               179.000 

2 H093 Hạt dẻ CQ Food 300g - hũ nhựa Mỹ Hũ        160.000   1               160.000 

3 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000   1                 65.000 

4 C063 Nescafe Gold 124g (8 gói) Thái Lan Hộp          96.000   1                 96.000 

5 V059
Vang Casablanca Cefiro Cool Reserve 

Cabernet Sauvignon
Chile Chai        660.000   1               660.000 

6
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        145.000   1               145.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 S145 Socola Mieszko 220g Balan Hộp        129.000   1               129.000 

2 H080 Hạt dẻ CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ        125.000   1               125.000 

3 K067 Kẹo hoa quả C&H 100g lon giấy Đức Hộp          57.000   1                 57.000 

4 Trà English Tea Shop Organic 40g Anh Hộp        131.000   1               131.000 

5 B182
Bánh Quy lúa mì nguyên cám McVitie's 

Digestive Mini 227,5g
Ấn Độ Hộp          60.000   1                 60.000 

6 V104 Vang Vindigo Chardonnay Blue Tây Ban Nha Chai        690.000   1               690.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        145.000   1               145.000 

Hộp Quà Tết HQ256

  Thành tiền                                                                               1.305.000 

Hộp Quà Tết HQ257

  Thành tiền                                                                               1.337.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Hạt dẻ cười CQ Food hũ nhựa 450g Mỹ Hũ        250.000   1               250.000 

2 S034 Socola Sortidos Bon o Bon 255g nơ Argentina Hộp        242.000   1               242.000 

3 Nho khô let's go lon giấy 150g USA Lon          41.000   1                 41.000 

4 Bánh Quy bơ Eudora Gold hộp thiếc 140g Indonesia Hộp          63.000   1                 63.000 

5 K067 Kẹo hoa quả C&H 100g lon giấy Đức Hộp          57.000   1                 57.000 

6 H141 Thịt hộp Spam OK 340g Hàn Quốc Hộp          65.000 1                 65.000 

7 Vang Tribu Terraza Chile Chai        319.000 1               319.000 

8 Hộp Gỗ (Hộp+túi+Bao lì xì)
Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp        270.000   1               270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 C063 Nescafe Gold 124g (8 gói) Thái Lan Hộp          96.000   1                 96.000 

2 S041 Socola Ferrero Rocher 200g 16 viên Đức Hộp        215.000   1               215.000 

3 K067 Kẹo hoa quả C&H 100g lon giấy Đức Hộp          57.000   1                 57.000 

4 T055 Trà Xanh Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          65.000   1                 65.000 

5 H080 Hạt dẻ CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ        125.000   1               125.000 

6 V105 Vang Baron de Fortage Pháp Chai        320.000   1               320.000 

7
Bánh ngàn lớp Minisnack Matilde Vicenzi  

hộp thiếc 250g
Ý Hộp        216.000   1               216.000 

8 Hộp Gỗ (Hộp+túi+Bao lì xì)
Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp        270.000   1               270.000 

                                                                              1.364.000 

Hộp Quà Tết HQ259

Hộp Quà Tết HQ258

  Thành tiền                                                                               1.307.000 

  Thành tiền



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 K065 Kẹo Thảo mộc Ricola Giftbox 100g Thụy Sỹ Hộp        113.000   1               113.000 

2 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

3 S141 Socola Beryl's Tiramisu Classic 65g Malaysia Hộp          53.000   1                 53.000 

4 H082 Mật ong hoa nhãn Duy Anh Bee 300g VN Hộp          86.000   1                 86.000 

5 B155 Bánh qui bơ Danesita 454g Bồ Đào Nha Hộp        179.000   1               179.000 

6 R001 Chivas 12 Scotland Chai        770.000   1               770.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 H141 Thịt hộp Spam OK 340g Hàn Quốc Hộp          65.000   1                 65.000 

2 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000   1                 85.000 

3 S034 Socola Sortidos Bon o Bon 255g nơ Argentina Hộp        242.000   1               242.000 

4 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ          89.000   1                 89.000 

5 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

6 V105 Vang Baron de Fortage Pháp Chai        320.000   1               320.000 

7 S007 Socola Beryl's Tiramisu 100g Malaysia Hộp          77.000   1                 77.000 

8 B188 Bánh xốp Loacker Minis Collection 240g Ý Hộp        182.000   1               182.000 

9 Hộp Gỗ (Hộp+túi+Bao lì xì)
Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp        270.000   1               270.000 

  Thành tiền                                                                               1.420.000 

Hộp Quà Tết HQ260

  Thành tiền                                                                               1.419.000 

Hộp Quà Tết HQ261



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 Hạt dẻ cười CQ Food hũ nhựa 450g Mỹ Hũ        250.000   1               250.000 

2 Bánh Quy bơ Eudora Gold hộp thiếc 140g Indonesia Hộp          63.000   1                 63.000 

3 H141 Thịt hộp Spam OK 340g Hàn Quốc Hộp          65.000   1                 65.000 

4 K067 Kẹo hoa quả C&H 100g lon giấy Đức Hộp          57.000   1                 57.000 

5 S034 Socola Sortidos Bon o Bon 255g nơ Argentina Hộp        242.000   1               242.000 

6 H097 Mứt La Fresh 210g VN Hộp          52.000 1                 52.000 

7 H012 Hạnh nhân muối Nut Walker 130g Thái Lan Lon          98.000 1                 98.000 

8 R008 JW Red Label Scotland Chai        399.000 1               399.000 

9 Hộp Gỗ (Hộp+túi+Bao lì xì)
Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp        270.000   1               270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 H141 Thịt hộp Spam OK 340g Hàn Quốc Hộp          65.000   1                 65.000 

2 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000   1                 85.000 

3 S034 Socola Sortidos Bon o Bon 255g nơ Argentina Hộp        242.000   1               242.000 

4 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ          89.000   1                 89.000 

5 H079 Hạt hạnh nhân CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ          89.000   1                 89.000 

6 V105 Vang Baron de Fortage Pháp Chai        320.000   1               320.000 

7 S007 Socola Beryl's Tiramisu 100g Malaysia Hộp          77.000   1                 77.000 

8 B188 Bánh xốp Loacker Minis Collection 240g Ý Hộp        182.000   1               182.000 

9 H110 Mứt trái cây Menz & Gasser 340G Ý Hũ        125.000   1               125.000 

10 Hộp Gỗ (Hộp+túi+Bao lì xì)
Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp        270.000   1               270.000 

  Thành tiền                                                                               1.544.000 

Hộp Quà Tết HQ263

Hộp Quà Tết HQ262

  Thành tiền                                                                               1.496.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 S149 Ritter Sport Chocolate Cubes Selection 250g Đức Hộp        206.000   1               206.000 

2 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 7g MyAn VN Hộp        560.000   1               560.000 

3 Nho khô Ligo 250g Mỹ Hộp        135.000   1               135.000 

4 B184
Bánh quy bơ St Michel Sables Coco 144g 

hộp thiếc
Pháp Hộp        112.000   1               112.000 

5 T007 Trà Oolong Tâm Châu 100g lon giấy VN Hộp          91.000   1                 91.000 

6 H092 Hạt hạnh nhân CQ Food 300g - hũ nhựa  Mỹ Hũ        115.000   1               115.000 

7 V078
Vang Ochagavia Don Silvestre Reserva 

Cabernet Sauvignon Reserva 
Chile Chai        658.000   1               658.000 

8
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        145.000   1               145.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 C063 Nescafe Gold 124g (8 gói) Thái Lan Hộp          96.000   1                 96.000 

2 S152 Socola Lindt Lindor Oval Tin 144g Thụy Sỹ Hộp        206.000   1               206.000 

3 H091 Hạt macca CQ Food 300g - hũ nhựa VN Hũ        115.000   1               115.000 

4 Bánh Colussi Crackers 195g Ý Hộp        128.000   1               128.000 

5 T056 Trà Oolong Hộp Thiếc CQ Tea 100g VN Hộp          85.000   1                 85.000 

6 H110 Mứt trái cây Menz & Gasser 340G Ý Hũ        125.000   1               125.000 

R010 JW Gold Label Scotland Chai     1.220.000   1            1.220.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        145.000   1               145.000 

  Thành tiền                                                                               2.120.000 

Hộp Quà Tết HQ270

  Thành tiền                                                                               2.022.000 

Hộp Quà Tết HQ264



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 H080 Hạt dẻ CQ Food 200g - hũ thủy tinh Mỹ Hũ        125.000   1               125.000 

2 S041 Socola Ferrero Rocher 200g 16 viên Đức Hộp        215.000   1               215.000 

3 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp          64.000   1                 64.000 

4 R007 Balantine's 12 Scotland Chai        920.000   1               920.000 

5 B186 Bánh FarmHouse 302g Biscuit Assortment Anh Quốc Hộp        228.000   1               228.000 

6 C002 Cà phê hòa tan Tchibo Gold 100g Đức Hũ        174.000   1               174.000 

7 H110 Mứt trái cây Menz & Gasser 340G Ý Hũ        125.000   1               125.000 

8 Hộp Gỗ (Hộp+túi+Bao lì xì)
Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp        270.000   1               270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 H168 Quả Sung Sấy Dẻo Noberasco 200G Tây Ban Nha Hộp        197.000   1               197.000 

2 Hộp bánh Qui Socola Pick Up Minis 212g Đức Hộp        206.000   1               206.000 

3 H092 Hạt hạnh nhân CQ Food 300g - hũ nhựa Mỹ Hũ        115.000   1               115.000 

4 H110 Mứt trái cây Menz & Gasser 340G Ý Hũ        125.000   1               125.000 

5
Kẹo mềm Morbide Maxi Gusti hộp thiếc 

175g
Ý Hộp          75.000   1                 75.000 

6 R002 Chivas 18 Scotland Chai     1.680.000   1            1.680.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp + túi+lịch 2023+ Bao lì 

xì)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp        130.000   1               130.000 

Hộp Quà Tết HQ266

  Thành tiền                                                                               2.528.000 

Hộp Quà Tết HQ265

  Thành tiền                                                                               2.121.000 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN

1 S152 Socola Lindt Lindor Oval Tin 144g Thụy Sỹ Hộp       206.000   1               206.000 

2 Đông trùng yến thảo 5g x 20 gói VN Hộp     1.500.000   1            1.500.000 

3 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp          57.000   1                 57.000 

4 Tổ Yến 50g VN Hũ     2.220.000   1            2.220.000 

5 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 7g MyAn VN Hộp       560.000   1               560.000 

6 Rượu Blue label 750ml Scotland Chai    5.600.000   1            5.600.000 

7 Hộp Gỗ (Hộp+túi+Bao lì xì)
Kích thước: 

37x35x10cm
Hộp        270.000   1               270.000 

Hotline: 0933 13 8885 - 0906 309 885- 0906 986 885 Tel/Fax:  028.38374987 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn                  

Website: quatet.congquynh.vn                       

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVA

Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

* Với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo. Chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách về cung cách phục vụ 

Hộp Quà Tết HQ273

  Thành tiền                                                                             10.413.000 

 mức chiết khấu hấp dẫn và thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh nhất.

*  Mọi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng.

*  Các giỏ quà tết được đóng gói chắc chắn và trang trí bắt mắt, sang trọng.

*  Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao, mẫu mã đa dạng.

*  Đảm bảo cung cấp sản phẩm với số lượng lớn.

*  Giao hàng tận nơi và đúng thời gian quy định.

*  Xuất hóa đơn VAT cho công ty.

*Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng đặt hàng ngay từ bây giờ để được giá tốt nhất,

cũng như chất lượng sản phẩm.

Địa chỉ: 41/39 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh


